
PHAÙT TRIEÅN KINH TEÁ 
 Soá 258, Thaùng Tö naêm 2012 

 

CHI TIÊU CÔNG 
VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ 19

 

NHỮNG TIỀN ĐỀ CẦN THIẾT ĐỂ CHUYỂN ĐỔI 

MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ Ở VIỆT NAM 
 

ĐỖ PHÚ TRẦN TÌNH* 

 

Đại hội lần thứ VI của Đảng đánh dấu một bước đổi mới về tư duy kinh tế, với quan điểm “làm 
cho sản xuất bung ra”, Đại hội này đã đặt nền tảng lý luận cho mô hình tăng trưởng kinh tế theo 
chiều rộng và thực tế mô hình tăng trưởng theo chiều rộng trong giai đoạn này đã mang lại nhiều 
kết quả tích cực, đã huy động được sức mạnh toàn dân vào phát triển kinh tế, đáp ứng được nhu 
cầu bức bách về lương thực, thực phẩm và việc làm cho người dân. Tuy nhiên, việc duy trì quá 
lâu mô hình tăng trưởng chủ yếu dựa nhiều tài nguyên, vốn và lao động này đã làm cho kinh tế 
VN gặp nhiều hạn chế. Tốc độ tăng trưởng kinh tế không ổn định; tình trạng lãng phí tài nguyên 
và ô nhiễm môi trường ngày càng tăng; khả năng cạnh tranh của nền kinh tế còn kém; các cân 
đối kinh tế vĩ mô thiếu bền vững. Vì vậy, việc kìm kiếm và chuyển đổi mô hình tăng trưởng là việc 
làm hết sức cấp thiết đối với VN trong giai đoạn hiện nay. 

Từ khóa: Tăng trưởng kinh tế, chuyển đổi mô hình, mô hình tăng trưởng, VN. 

  

1. Giới thiệu 
Tăng trưởng kinh tế với tốc độ cao là mục tiêu 

mong muốn của các quốc gia, nhất là đối với các 
nước đang phát triển. Tuy nhiên, ngày nay thế giới 
phải chứng kiến mặt trái của tăng trưởng kinh tế 
nhanh, đó là tài nguyên thiên nhiên bị tàn phá, môi 
trường sống bị xuống cấp và đe dọa, phân hóa giàu 
nghèo ngày càng tăng. Vì vậy, việc tìm kiếm mô 
hình tăng trưởng kinh tế phù hợp là vấn đề hết sức 
cấp bách hiện nay đối với các quốc gia, trong đó có 
VN. Bài viết này sẽ tìm hiểu quá trình chuyển đổi 
mô hình tăng trưởng kinh tế của VN. Qua đó, đề 
xuất một số tiền đề cần thiết để chuyển đổi thành 
công mô hình tăng trưởng của VN trong giai đoạn 
sắp tới. 

Bài viết chủ yếu sử dụng phương pháp nghiên 
cứu định tính, trên cơ sở sử dụng các công cụ phân 
tích, tổng hợp, so sánh và đối chiếu. 

2. Cơ sở lý thuyết về mô hình tăng trưởng 
kinh tế  

Tăng trưởng kinh tế và mô hình tăng trưởng kinh 
tế là vấn đề quan trọng được các nhà kinh tế từ cổ 

điển đến hiện đại quan tâm, tiêu biểu có các quan 
điểm sau: 

Thứ nhất, quan điểm cổ điển về tăng trưởng kinh 
tế được xây dựng bởi các đại biểu là William Petty 
(1623-1687), Adam Smith ( 1723-1790) và David 
Ricardo ( 1772-1823) [1]. Quan điểm này cho rằng 
nông nghiệp là ngành kinh tế quan trọng nhất, từ đó 
yếu tố căn bản của tăng trưởng kinh tế là đất đai, lao 
động và vốn. Trong từng ngành và phù hợp với một 
trình độ kỹ thuật nhất định các yếu tố này kết hợp 
với nhau theo một tỷ lệ cố định. Trong ba yếu tố trên 
thì đất đai là quan trọng nhất. Đất đai chính là giới 
hạn của sự tăng trưởng.  

Thứ hai, quan điểm của Các Mác về tăng trưởng 
kinh tế. cho rằng các yếu tố tác động đến tăng 
trưởng kinh tế không chỉ là đất đai, lao động, vốn 
mà còn có yếu tố khoa học kỹ thuật. Về vai trò khoa 
học kỹ thuật trong tăng trưởng kinh tế, Các Mác 
viết: “Khoa học kỹ thuật là lực lượng sản xuất trực 
tiếp” [2]. Các Mác cho rằng muốn tái sản xuất mở 
rộng (tăng trưởng kinh tế) thì phải tích lũy tư bản, 
tức phải biến một phần giá trị thặng dư thành tư bản 
bất biến phụ thêm (c1) và tư bản khả biến phụ thêm 
(v1).  
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Thứ ba, mô hình tân cổ điển về tăng trưởng kinh 
tế [3]. Các nhà kinh tế học tân cổ điển đã cố gắng 
giải thích nguồn gốc của sự tăng trưởng kinh tế 
thông qua hàm sản xuất. Hàm số này nói lên mối 
quan hệ giữa sự tăng lên của đầu ra với sự tăng lên 
của yếu tố đầu vào là vốn, lao động, tài nguyên và 
khoa học kỹ thuật. 

Y =  f (K, L, R, T…) 

Trong đó: Y: đầu ra (GDP, GNI) ; K: vốn sản 
xuất; L: số lượng lao động; R: nguồn tài nguyên 
thiên nhiên ; T: khoa học kỹ thuật 

Theo trường phái tân cổ điển, có thể còn có nhiều 
nhân tố khác tham gia vào quá trình sản xuất ngoài 
các yếu tố nêu trong hàm sản xuất. Họ cho rằng, mỗi 
nhân tố đều có vai trò nhất định đối với tăng trưởng 
sản xuất và giữa chúng có quan hệ lẫn nhau. Trong 
đó, tư bản được quan tâm nhất bởi vì nó đi liền với 
tiến bộ khoa học và kỹ thuật. Lao động được coi là 
nguồn vốn ban đầu thiết yếu nhất của tăng trưởng. 

Thứ tư, mô hình của Keynes về tăng trưởng kinh 
tế [4]. Theo Keynes, một nền kinh tế chịu tác động 
của hai nhân tố cơ bản: tổng cung - tức toàn bộ số 
hàng hóa bán trên thị trường và tổng cầu - tức toàn 
bộ số hàng hóa mà người ta muốn mua. Nhân tố trực 
tiếp quyết định mức sản lượng và việc làm trong nền 
kinh tế không phải là tổng cung mà chính là tổng 
cầu. Tổng cung giữ vai trò thụ động, nó chịu sự tác 
động của tổng cầu. Trong quá trình vận động của 
nền kinh tế, tổng cầu thường không theo kịp tổng 
cung. Điều đó ảnh hưởng đến tình hình sản xuất, thu 
hẹp đầu tư và gây ra nạn thất nghiệp. Để giải quyết 
tình trạng này phải tăng tổng cầu, tổng cầu lớn hơn 
tổng cung sẽ làm gia tăng đầu tư, do đó sẽ gia tăng 
việc làm và gia tăng thu nhập. Cuối cùng sản lượng 
quốc gia sẽ tăng. Trong logic phân tích của mình, 
Keynes cho rằng để thoát khỏi khủng hoảng và thất 
nghiệp cần có sự can thiệp của nhà nước vào nền 
kinh tế để tăng tổng cầu, gia tăng việc làm và thu 
nhập. Trước hết, ông đề nghị sử dụng ngân sách nhà 
nước để kích thích đầu tư thông qua các đơn đặt 
hàng của nhà nước và trợ cấp vốn cho doanh nghiệp. 
Để kích thích đầu tư phải có các biện pháp tăng lợi 
nhuận và giảm lãi suất, muốn vậy phải tăng khối 
lượng tiền tệ trong lưu thông. Keynes đề nghị thực 
hiện lạm phát có mức độ. Ông đánh giá cao vai trò 
của hệ thống thuế khóa, công trái nhà nước, qua đó 

bổ sung ngân sách nhà nước. Ông đề nghị giảm lãi 
suất ngân hàng để khuyến khích đầu tư và đánh thuế 
thu nhập cá nhân lũy tiến làm cho phân phối thu 
nhập trở nên công bằng hơn, do đó sẽ tăng tổng thu 
nhập mà nhân dân dùng cho tiêu dùng. Ông tán 
thành đầu tư của chính phủ vào các công trình công 
cộng.  

Thứ năm, mô hình của Harrod - Domar về tăng 
trưởng kinh tế [5]. Mô hình này do hai nhà kinh tế 
học Roy Harrod ở Anh và Evsay Domar ở Mỹ đưa 
ra vào thập niên 40 của thế kỷ XX. Theo mô hình 
này, để tăng trưởng kinh tế thì phải tăng tỷ lệ tích 
luỹ (tiết kiệm) và giảm hệ số ICOR (tăng hiệu quả 
sử dụng vốn). 

Tuy vậy, trong thực tế thì tăng trưởng kinh tế có 
thể xảy ra không phải vì lý do tăng đầu tư, hoặc 
ngược lại nếu đầu tư không có hiệu quả vẫn có thế 
dẫn đến không có sự tăng trưởng. Kể cả trong 
trường hợp đầu tư có hiệu quả thì sự tăng tỷ lệ tiết 
kiệm cũng chỉ có thể tạo nên tốc độ tăng trưởng kinh 
tế trong ngắn hạn chứ không thể đạt trong dài hạn. 
Từ những lập luận này, năm 1956, dựa trên tư tưởng 
của lý thuyết trường phái tân cổ điển, Robert Solow 
xây dựng mô hình tăng trưởng mới, còn gọi là mô 
hình tăng trưởng Solow. Nếu như mô hình của 
Harrod - Domar chỉ xét đến vai trò của vốn sản xuất 
thông qua tiết kiệm và đầu tư đối với tăng trưởng 
kinh tế, thì mô hình Solow đã đưa nhân tố lao động 
và tiến bộ kỹ thuật vào phương trình tăng trưởng và 
theo Solow, tiến bộ kỹ thuật là yếu tố quyết định đến 
tăng trưởng kinh tế cả trong ngắn hạn và trong dài 
hạn. 

Thứ sáu, quan điểm của kinh tế học hiện đại về 
tăng trưởng kinh tế [6]. Các nhà kinh tế học hiện đại 
ngày nay quan niệm sự cân bằng kinh tế dựa theo 
mô hình của Keynes, là sự cân bằng của nền kinh tế 
không nhất thiết tại mức sản lượng tiềm năng, mà 
thường là dưới mức sản lượng tiềm năng, trong điều 
kiện hoạt động bình thường, nền kinh tế vẫn có thất 
nghiệp và lạm phát. Nhà nước cần xác định tỷ lệ thất 
nghiệp tự nhiên và mức lạm phát có thể chấp nhận 
được. Sự cân bằng này của nền kinh tế xác định 
được khi tổng cung và tổng cầu gặp nhau. 

Các mô hình tăng trưởng hiện đại thường không 
nói đến nhân tố tài nguyên, đất đai với tư cách là 
biến số của hàm tăng trưởng kinh tế, họ cho rằng đất 
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đai là yếu tố cố định, còn vai trò của tài nguyên có 
xu hướng giảm sút. Những yếu tố tài nguyên, đất đai 
đang sử dụng có thể gia nhập dưới dạng yếu tố vốn 
sản xuất K. Vì vậy có ba yếu tố trực tiếp tác động 
đến tăng trưởng là vốn, lao động và yếu tố năng suất 
tổng hợp (TFP- Total Factor Productivity).  

Vốn và lao động được xem là yếu tố vật chất có 
thể lượng hóa được tác động của nó đến tăng trưởng 
và được xem là nhân tố tăng trưởng theo chiều rộng. 

TFP được coi là yếu tố chất lượng của tăng 
trưởng hay tăng trưởng theo chiều sâu. TFP thể hiện 
hiệu quả của yếu tố khoa học công nghệ, các yếu tố 
thể chế, văn hóa…  

Như vậy, qua phân tích lịch sử phát triển các 
quan điểm về tăng trưởng kinh tế, có thể thấy đó là 
quá trình chuyển biến nhận thức từ mô hình tăng 
trưởng theo chiều rộng chủ yếu vào tài nguyên, lao 
động sang mô hình tăng trưởng theo chiều sâu chủ 
yếu dựa vào khoa học công nghệ.  

3. Quá trình nhận thức của Đảng Cộng 
sản VN về chuyển đổi mô hình tăng 
trưởng kinh tế  

3.1. Quá trình nhận thức của Đảng Cộng sản 
VN 

Quá trình nhận thức của VN về việc chuyển đổi 
mô hình tăng trưởng kinh tế được thể hiện rõ nét 
thông qua quá trình nhận thức của Đảng Cộng sản 
VN về chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế qua 
các thời kỳ. 

Đại hội (ĐH) lần thứ VI của Đảng tháng 12/1986 
đã đề ra đường lối đổi mới toàn diện đất nước. Tại 
ĐH này, với thái độ nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá 
đúng sự thật, nói rõ sự thật, Đảng đã thẳng thắn chỉ 
ra những sai lầm chủ quan nóng vội, duy ý chí đã 
làm cho tình hình kinh tế - xã hội nước ta gặp nhiều 
khó khăn. ĐH VI thừa nhận: “Sản xuất tuy có tăng, 
nhưng tăng chậm so với khả năng sẵn có và công 
sức bỏ ra. Hiệu quả sản xuất và đầu tư thấp. Các xí 
nghiệp sản xuất nói chung chỉ sử dụng một nửa công 
suất thiết kế, năng suất lao động giảm; tài nguyên 
đất nước chưa khai thác tốt, lại bị sử dụng lãng phí; 
lưu thông hàng hoá chưa thông suốt, phân phối rối 
ren; mất cân đối lớn trong nền kinh tế giữa cung và 
cầu về lương thực thực phẩm, hàng hoá tiêu 

dùng…đời sống nhân dân, nhất là công nhân viên 
chức còn nhiều khó khăn...” [7]. 

Để khắc phục những hạn chế thiếu sót của cơ chế 
tập trung quan liêu bao cấp, tại ĐH VI, Đảng đã thừa 
nhận sự tồn tại của nền kinh tế hàng hoá nhiều thành 
phần, thừa nhận sự đa dạng hoá các hình thức sở 
hữu. Đảng đã nhấn mạnh: “Cần sửa đổi, bổ sung và 
công bố rộng rãi chính sách nhất quán đối với các 
thành phần kinh tế. Những quy định có tính nguyên 
tắc phải trở thành pháp luật để mọi người yên tâm, 
mạnh dạn kinh doanh…; song về pháp luật phải thực 
hiện nguyên tắc bình đẳng. Những người làm ra của 
cải và những việc có ích cho xã hội, thực hiện đầy 
đủ nghĩa vụ, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật và 
chính sách đều được tôn trọng, được quyền hưởng 
thu nhập tương xứng với kết quả lao động, kinh 
doanh hợp pháp của họ” [8].  

Sau đó là một loạt các nghị quyết của Trung 
ương Đảng, của Bộ Chính trị về các lĩnh vực kinh tế 
như: Nghị quyết số 2 - NQ/TW (4/1987) của Bộ 
Chính trị khoá VI về lưu thông, phân phối, thực hiện 
4 giảm, bỏ cấm chợ ngăn sông; Nghị quyết số 3 - 
NQ/TW (8/1987) về đổi mới cơ chế quản lý nhà 
nước đối với các xí nghiệp quốc doanh; Nghị quyết 
số 10 - NQ/TW ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị 
khoá VI về đổi mới cơ chế quản lý trong nông 
nghiệp.  

Như vậy, có thể thấy tư tưởng chỉ đạo cơ bản 
thông qua các văn kiện, các nghị quyết trung ương 
của ĐH VI là giải phóng mọi năng lực sản xuất hiện 
có, khai thác mọi tiềm năng của đất nước, khuyến 
khích mọi thành viên xã hội năng động, sáng tạo sản 
xuất ra nhiều của cải, thúc đẩy tăng trưởng đáp ứng 
nhu cầu bức bách đời sống của người dân trong gian 
đoạn khó khăn này. Có thể khẳng định: ĐH VI của 
Đảng đã đặt nền tảng lý luận cho mô hình tăng 
trưởng kinh tế theo chiều rộng của nước ta trong giai 
đoạn này. 

Và thực tế mô hình tăng trưởng theo chiều rộng 
trong giai đoạn này đã mang lại nhiều kết quả tích 
cực, đã huy động được sức mạnh toàn dân vào phát 
triển kinh tế, đáp ứng được nhu cầu bức bách về 
lương thực, thực phẩm và việc làm cho người dân. 
Trong giai đoạn 1986-1990, chúng ta đã đạt tốc độ 
tăng trưởng GDP bình là 4,45%; đạt được những 
tiến bộ rõ rệt trong việc thực hiện các mục tiêu của 
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ba chương trình kinh tế (lương thực - thực phẩm, 
hàng tiêu dùng và xuất khẩu). Tình hình lương thực - 
thực phẩm có chuyển biến tốt. Từ chỗ thiếu ăn triền 
miên phải nhập khẩu lương thực thì đến năm 1990 
chúng ta đã vươn lên đáp ứng nhu cầu lương thực 
trong nước, có dự trữ và xuất khẩu. Hàng hóa tiêu 
dùng trên thị trường dồi dào, đa dạng và lưu thông 
tương đối thuận lợi. Kim ngạch xuất khẩu gia tăng. 

Đúng như nhận định của Văn kiện ĐH VII năm 
1991, khẳng định: “Hơn bốn năm qua để đáp ứng 
nhu cầu đời sống nhân dân, chúng ta động viên và 
phát huy khả năng của toàn xã hội, khuyến khích 
người lao động tăng thu nhập và làm giàu chính 
đáng, chấp nhận sự chênh lệch trong thu nhập do 
năng suất và hiệu quả lao động. Đó là phương hướng 
đúng tạo động lực cho sự phát triển và nâng cao mức 
sống chung của xã hội” [9]. 

Tuy vậy, qua gần 10 năm phát triển theo mô hình 
tăng trưởng kinh tế theo chiều rộng, bên cạnh những 
thành tựu đạt được thì nền kinh tế nước ta bắt đầu 
bộc lộ những hạn chế trong quá trình tăng trưởng, 
ĐH VIII năm 1996 của Đảng đánh giá tình hình thực 
hiện kế hoạch 5 năm 1991-1995 “Chất lượng và hiệu 
quả của nền kinh tế còn thấp, nguy cơ tụt hậu xa hơn 
còn to lớn. Lực lượng sản xuất còn nhỏ bé, cơ sở vật 
chất, nhất là kết cấu hạ tầng còn lạc hậu; trình độ 
khoa học công nghệ chuyển biến chậm; nguồn nhân 
lực có kiến thức, tay nghề, năng lực kinh doanh còn 
ít, lại chưa được sử dụng tốt; năng suất lao động xã 
hội tăng chậm” [10]. 

ĐH IX của Đảng năm 2001 đã khẳng định quan 
điểm phát triển của nước ta là: “Phát triển nhanh, 
hiệu quả và bền vững, tăng trưởng kinh tế đi đôi với 
thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi 
trường. Phát huy mọi nguồn lực để phát triển nhanh 
và có hiệu quả những sản phẩm, ngành, lĩnh vực mà 
nước ta có lợi thế, đáp ứng nhu cầu trong nước và 
đẩy mạnh xuất khẩu, không ngừng nâng cao sức 
cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước. Tăng 
nhanh năng suất lao động xã hội và nâng cao chất 
lượng tăng trưởng. Triệt để tiết kiệm, chống lãng 
phí, tăng tích luỹ cho đầu tư phát triển” [11]. 

Đồng thời, ĐH IX của Đảng cũng xác định 
đường lối chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của 
đất nước, trong đó khẳng định: “Con đường công 
nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta cần và có thể rút 

ngắn thời gian, vừa có bước tuần tự, vừa có bước 
nhảy vọt. Phát huy những lợi thế của đất nước, tận 
dụng mọi khả năng để đạt trình độ công nghệ tiên 
tiến, đặc biệt là công nghệ thông tin và công nghệ 
sinh học, tranh thủ ứng dụng ngày càng nhiều hơn, ở 
mức cao hơn và phổ biến hơn những thành tựu mới 
về khoa học và công nghệ, từng bước phát triển kinh 
tế tri thức. Phát huy trí tuệ và sức mạnh tinh thần của 
người VN; coi phát triển giáo dục đào tạo và khoa 
học công nghệ là nền tảng, là động lực của sự nghiệp 
công nghiệp hoá, hiện đại hoá” [12]. 

Đến năm 2006, qua gần 20 năm tăng trưởng kinh 
tế theo mô hình tăng trưởng theo chiều rộng, những 
hạn chế của mô hình này được thể hiện rõ nét hơn, 
đúng như nhận định tại ĐH X của Đảng năm 2006, 
báo cáo kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2001-2005 đã 
nhận định: “Tốc độ tăng trưởng kinh tế 5 năm qua 
vẫn thấp hơn so với khả năng và thấp hơn nhiều 
nước trong khu vực ở thời kỳ đầu công nghiệp hoá. 
Quy mô nền kinh tế còn nhỏ, thu nhập bình quân 
đầu người thấp. Tăng trưởng kinh tế chủ yếu dựa 
vào các nhân tố phát triển theo chiều rộng, vào 
những ngành và những sản phẩm truyền thống, công 
nghệ thấp, tiêu hao vật chất cao, sử dụng nhiều tài 
nguyên, vốn và lao động. Năng suất lao động tăng 
chậm và còn thấp so với nhiều nước trong khu vực. 
Khả năng cạnh tranh của nền kinh tế còn 
kém…”[13]. 

Cũng tại ĐH này, từ các bài học kinh nghiệm 
trong 5 năm 2001-2005, Đảng có rút ra bài học về 
phát triển nhanh và bền vững là “Phát triển nhanh 
phải đi đôi với phát triển bền vững, hai mặt tác động 
lẫn nhau, được thể hiện ở cả tầm vĩ mô và vi mô, ở cả 
tầm ngắn hạn và dài hạn. Tăng trưởng về số lượng 
phải đi liền với nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức 
cạnh tranh của nền kinh tế. Trong khi khai thác các 
yếu tố phát triển theo chiều rộng, phải đặc biệt coi 
trọng các yếu tố phát triển theo chiều sâu. Phải gắn 
tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hoá, phát triển 
toàn diện con người, thực hiện dân chủ, tiến bộ và 
công bằng xã hội, tạo nhiều việc làm, cải thiện đời 
sống, khuyến khích làm giàu hợp pháp đi đôi với xoá 
đói, giảm nghèo. Từng bước thu hẹp khoảng cách 
phát triển giữa các vùng. Phải rất coi trọng bảo vệ và 
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cải thiện môi trường ngay trong từng bước phát 
triển” [14] . 

ĐH XI của Đảng năm 2010 xác định: “Đổi mới 
mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế; đẩy 
mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phát triển 
nhanh, bền vững. Chuyển đổi mô hình tăng trưởng 
từ chủ yếu phát triển theo chiều rộng sang phát triển 
hợp lý giữa chiều rộng và chiều sâu; vừa mở rộng 
quy mô, vừa chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu 
quả, tính bền vững...”[15]. 

Như vậy, quá trình nhận thức của Đảng từ ĐH VI 
năm 1986 cho đến nay cho thấy Đảng đang chủ 
trương chuyển từ mô hình tăng trưởng kinh tế theo 
chiều rộng chủ yếu dựa vào việc khai thác nguồn tài 
nguyên, vốn và lao động thủ công sang mô hình tăng 
trưởng kinh tế theo chiều sâu chủ yếu dựa vào nhân 
tố TFP. Nói cách khác, VN đang chuyển từ mục tiêu 
tăng trưởng với tốc độ cao sang mục tiêu nâng cao 
chất lượng tăng trưởng kinh tế.  

3.2. Những kết quả đạt được và hạn chế  

Với quan điểm phát triển theo mô hình chiều 
rộng được đề ra từ ĐH VI năm 1986, qua hơn 25 
năm phát triển, VN đã đạt được những thành tựu to 
lớn trong phát triển kinh tế - xã hội nhưng đồng thời 
mô hình tăng trưởng này ngày càng bộc lộ nhiều hạn 
chế: 

Thứ nhất, về những thành tựu đạt được: VN đã 
duy trì được tốc độ tăng trưởng khá, tiềm lực và quy 
mô nền kinh tế tăng lên, nước ta đã ra khỏi tình 
trạng kém phát triển. Quy mô tổng sản phẩm trong 
nước (GDP) năm 2010 tính theo giá thực tế đạt 
101,6 tỷ USD; GDP bình quân đầu người đạt 1.168 
USD; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 71,65 tỷ USD. 
Hầu hết các ngành, các lĩnh vực của nền kinh tế phát 
triển khá. Sự phát triển ổn định trong ngành nông 
nghiệp đã đảm bảo an ninh lương thực quốc gia và 
xuất khẩu. Kinh tế nông thôn và đời sống nông dân 
được cải thiện hơn trước. Công cuộc xóa đói giảm 
nghèo mang lại nhiều thành tựu lớn. Sản phẩm công 
nghiệp ngày càng phát triển đa dạng và phong phú 
về chủng loại, chất lượng cải thiện, từng bước nâng 
cao khả năng cạnh tranh, đảm bảo cung cầu của nền 
kinh tế, giữ vững thị trường trong nước và mở rộng 
thị trường xuất khẩu. Đã đầu tư phát triển một số 
ngành công nghiệp mới, công nghệ cao. Khu vực 
dịch vụ có tốc độ tăng trưởng ổn định. Cơ cấu kinh 
tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, đến 
năm 2010, tỉ trọng khu vực nông nghiệp trong GDP 
chiếm 20,6%, công nghiệp chiếm tỉ trọng 41,1% và 
dịch vụ là 38,3%. Cơ cấu lao động chuyển dịch theo 
hướng tích cực, tính đến năm 2010, cơ cấu lao động 
trong nông nghiệp là 48,2%, công nghiệp là 22,4% 

Bảng 1. Tốc độ tăng trưởng kinh tế VN giai đoạn 1986-2010 
Năm 1986-1990 1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2010 

Tốc độ tăng trưởng 
GDP bình quân 

4,45% 8,2% 7% 7,51% 7,02% 

Nguồn: Tính toán từ Niên giám thống kê VN 2010 

Bảng 2. Chỉ số kinh tế vĩ mô VN giai đoạn 2005-2010 
Các chỉ số 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Tốc độ tăng GDP (%) 8,44 8,23 8,46 6,31 5,32 6,78 

Chỉ số CPI (%) 8,4 6,6 12,63 19,89 6,52 11,75 

Nợ công/GDP (%) 41,8 42,9 45,6 43,9 49,0 51,3 

Cán cân thương mại  

(tỷ USD) 
4,31 5,06 14,2 18,02 11,85 12,40 

Cán cân thanh toán  

(tỷ USD) 
- 0,3 -0,2 -7,0 -10,8 -7,4 -9,3 

Nguồn: Niên giám thống kê VN 2010 
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và dịch vụ là 29,4%. 

Thứ hai, về những hạn chế: Việc kéo dài quá trình 
tăng trưởng kinh tế theo chiều rộng đã làm cho nền kinh 
tế ngày càng bộc lộ những hạn chế. Kinh tế tăng trưởng 
chưa bền vững; một số cân đối vĩ mô chưa vững chắc; 
chất lượng hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn 
thấp, chưa tương xứng với tiềm năng của đất nước. 
Tăng trưởng kinh tế chủ yếu dựa vào tăng đầu tư và khai 
tài nguyên. Hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư thấp, 
còn lãng phí, thất thoát, nhất là nguồn vốn đầu tư của 
Nhà nước. Công nghiệp chế biến, chế tạo chậm phát 
triển, gia công, lắp ráp còn chiếm tỷ trọng lớn. Cơ cấu 
chuyển dịch nội bộ ngành theo hướng hiện đại còn 
chậm. Năng suất lao động xã hội thấp hơn nhiều so với 
các nước trong khu vực. Hệ thống kết cấu hạ tầng phát 
triển chậm, thiếu đồng bộ chưa đáp ứng kịp yêu cầu của 
sự phát triển.  

4. Kết luận và gợi ý chính sách 
Việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế theo 

chiều rộng sang mô hình tăng trưởng kinh tế theo chiều 
sâu đối với nước ta là công việc hết sức cấp thiết. Tuy 
nhiên, để chuyển đổi thành công là một công việc không 
dễ. Trên cơ sở nghiên cứu kinh nghiệm thành công 
trong giai đoạn tăng trưởng chất lượng cao của Nhật, 
Hàn Quốc, Singapore và phân tích thực trạng của nền 
kinh tế VN thời gian qua, chúng tôi xin đề xuất một số 
tiền đề cần thiết để chuyển đổi mô tăng trưởng kinh tế ở 
VN thành công như sau:  

Thứ nhất, đầu tư phát triển nguồn nhân lực nhằm tạo 
ra một đội ngũ lao động có trình độ, có năng suất lao 
động cao là một nhân tố quan trọng hàng đầu trong việc 
đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế. Giáo dục không 
chỉ đơn thuần là quyền của con người được hiểu biết mà 
điều cơ bản hơn là tạo cho công dân có khả năng tham 
gia các hoạt động kinh tế. Nếu trình độ vốn nhân lực của 
con người được tăng lên thì khả năng tăng năng suất lao 
động, và theo đó là tăng thu nhập càng lớn. Đầu tư phát 
triển nguồn nhân lực vừa làm cho kinh tế tăng trưởng vì 
nó cung cấp một đầu vào quan trọng cho quá trình sản 
xuất, vừa làm giảm bất bình đẳng vì nó tạo ra cơ hội cho 
các tầng lớp dân cư. Điều này góp phần vào việc nâng 
cao chất lượng tăng trưởng kinh tế.   

Muốn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thì phải 
đẩy mạnh việc đổi mới toàn diện nội dung, chương trình 
và phương pháp dạy, học và đánh giá các cấp học theo 

hướng hiện đại với gắn mục tiêu là nâng cao khả năng tự 
chủ, năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành, tác phong 
công nghiệp, ý thức trách nhiệm cho người học. Tiếp tục 
đổi mới cơ chế quản lý giáo dục, đào tạo theo hướng 
tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ 
sở đào tạo trước xã hội. Phát triển mạnh hệ thống kiểm 
định và công khai kết quả kiểm định ra toàn xã hội để 
nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cơ sở đào tạo. Chú 
trọng công tác đào tạo nghề trong các trường phổ thông; 
cần sớm triển khai hai hệ thống giáo dục phổ thông theo 
hướng chuyên nghiệp và phổ thông theo hướng nghề để 
tạo điều kiện thuận trong việc chọn nghề cho học sinh 
phổ thông trung học. Cần kiện toàn, đổi mới toàn diện 
hệ thống các học viên, trường chính trị, trường đào tạo 
cán bộ đào tạo, các nhà quản lý nhà nước.  

Bên cạnh đào tạo nguồn nhân lực, thì việc sử dụng 
và khai thác có hiệu quả nguồn nhân lực cũng là một 
vấn đề hết sức quan trọng trong việc chuyển đổi mô 
hình tăng trưởng kinh tế. Muốn vậy, cần phải thay đổi 
toàn diện hệ thống thang bảng lương và các chính sách 
đãi ngộ bất hợp lý trong khu vực nhà nước hiện nay. 
Việc tuyển dụng, đánh giá và đãi ngộ nhân lực phải theo 
hướng coi trọng khả năng chuyên môn, nghề nghiệp, 
năng lực cống hiến hơn là bằng cấp và thâm niên. Nâng 
cao mức đãi ngộ với đội ngũ các chuyên gia giúp họ yên 
tâm cống hiến..  

Thứ hai, tiết kiệm vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng 
vốn là một trong những điều kiện quan trọng để chuyển 
đổi mô hình tăng trưởng. Một trong những kinh nghiệm 
lớn trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn là công 
khai hoá, minh bạch hoá quá trình sử dụng vốn, đặc biệt 
là các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước. Sự  
minh bạch này sẽ tạo sự cạnh tranh mạnh mẽ trong nền 
kinh tế, hình thành cơ chế thị trường thuận lợi. Đồng 
thời với quá trình nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cần 
phải đầu tư phát triển đồng bộ hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ 
thuật, đặc biệt là hạ tầng giao thông là một chìa khóa 
quan trọng trong việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng 
kinh tế. Phải phát triển có trọng tâm, trọng điểm và đầu 
tư tập trung, dứt điểm, kiên quyết hoàn thành những 
công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật then chốt theo hướng 
hiện đại và đồng bộ ở các vùng động lực phát triển, các 
khu công nghệ cao, khu kinh tế. 

Đi đôi với việc tăng trưởng kinh tế cần phải có chính 
sách tiết kiệm nguyên liệu, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên 
và môi trường sinh thái. Khẩn trương hoàn thiện hệ 
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thống pháp luật về bảo vệ môi trường; xây dựng chế tài 
đủ mạnh để ngăn ngừa, xử lý nghiêm các hành vi gây ô 
nhiễm môi trường.  

Thứ ba, trong quá trình phát triển kinh tế, Chính phủ 
cần thực hiện chính sách kinh tế vĩ mô linh hoạt, minh 
bạch hoá nhằm chia sẻ công bằng thành quả tăng 
trưởng. Tránh việc tập trung quá mức vào phát triển về 
mặt kinh tế mà xem nhẹ các vấn đề xã hội; tránh việc 
thực hiện các chính đầu tư lệch lạc, quá ưu tiên khu vực, 
ngành này mà xem nhẹ các ngành, khu vực khác, nhất là 
khu vực nông thôn và ngành nông nghiệp sẽ làm cho 
nền kinh tế phát triển mất cân đối gây hiểm hoạ cho việc 
phát triển trong dài hạn. Tập trung triển khai có hiệu quả 
các chương trình xóa đói, giảm nghèo ở vùng sâu, vùng 
khó khăn. Hoàn thiện hệ thống bảo hiểm xã hội, bảo 
hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, trợ giúp và cứu trợ xã 
hội đa dạng, linh hoạt, có khả năng bảo vệ, giúp đỡ mọi 
thành viên trong xã hội, nhất là đối với các nhóm yếu 
thế, dễ bị tổn thương. 

Thứ tư, yếu tố để đảm bảo cho sự thành công của 
một chiến lược phát triển là phải có một bộ máy nhà 
nước mạnh, nghĩa là nhà nước đó phải phát triển theo 
hướng tập trung, có quyền lực mạnh, cam kết theo đuổi 
và thực hiện các chính sách phát triển dài hạn. Điều kiện 
để tồn tại một nhà nước mạnh là phải tạo ra được những 
cán bộ quản lý có năng lực, được trả lương cao, không 
bị chi phối bởi các nhóm áp lực chính trị và được trao 
quyền để thực hiện những sáng kiến. Muốn vậy, cần 
phải đổi mới tổ chức và hoạt động của bộ máy chính 
quyền các cấp theo hướng xây dựng một nền hành chính 
thông suốt, trong sạch, vững mạnh, có hiệu quả; tổ chức 
tinh gọn, hợp lý; tăng tính dân chủ và pháp quyền trong 
điều hành của chính phủ; đẩy mạnh cải cách hành chính, 
nhất là thủ tục và quy trình; giảm mạnh và bãi bỏ các 
loại thủ tục hành chính gây phiền hà cho các tổ chức và 

công dân; đẩy mạnh xã hội hóa các dịch vụ công phù 
hợp với sự phát triển của xã hội; nâng cao chất lượng 
đội ngũ cán bộ công chức về phẩm chất đạo đức, năng 
lực lãnh đạo, khả năng chuyên môn; có chính sách đãi 
ngộ, động viên, khuyến khích công chức hoàn thành 
nhiệm vụ và mạnh dạn loại bỏ, đào thải những cán bộ 
biến chất, không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật, 
mất uy tín với nhân dân; cải cách chính sách tiền lương, 
thu nhập, chính sách nhà ở đảm bảo cuộc sống cho cán 
bộ công chức để góp phần phòng và chống tham 
nhũng
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